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	Thời gian/Chủ đề
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	
	
	
	
	

	
Tuần I
(Từ 3/8 – 7/8/2020)
	Sáng
	Cảm thụ âm nhạc: 
Bé học luyện thanh 
Bé ôn tập học bài hát “Thật là hay “ trên nền nhạc đệm.
	Montessori
Cắt bánh mì
	KNS:
Cách lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định
	- Kể chuyện sáng tạo:
Kể chuyện bằng đồ chơi có sẵn trong lớp
- Tiếng anh Eduplay:  
Kitchen items + Size
(Đồ dùng nhà bếp + Kích cỡ)
	- Nghệ thuật tạo hình:
Bé nặn bập bênh ( Tiết 1)

	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	- Tiếng anh Eduplay
Kitchen items + Size
(Đồ dùng nhà bếp + Kích cỡ)
- Đàn:
Bé ôn tập các bài đã học trên đàn. 
“ Con chim ri “
“ Chú cừu nhỏ “
	- Nghệ thuật tạo hình:
Bé nặn bập bênh ( Tiết 2)



	-Thư viện: 
Làm quen với sách chiếu bóng
	-Múa:
Bé khởi động Tay, chân, bụng, lườn
Bé học động tác bật én
Bé ôn tập biểu diễn bài “ Mẹ yêu ơi”
	- Tiếng anh Eduplay:  
Kitchen items + Size
(Đồ dùng nhà bếp + Kích cỡ)

	II
(Từ 10/8 - 14/8/2020)
	Sáng
	Cảm thụ âm nhạc: 
VĐMH: Cầu vồng tuổi thơ
TC: Chuyền đồ vật theo nhạc
	Montessori:
Khối hình học cơ bản
	KNS:
Ôn kỹ năng rửa tay
	Đóng kịch: 
Cáo thỏ và gà trống
- Tiếng anh Eduplay: 
Bathroom items + Size
(Đồ dùng nhà tắm + Kích cỡ)
	- Nghệ thuật tạo hình
Bé cắt dán cầu trượt (Tiết 1)


	
	Chiều
	- Tiếng anh Eduplay
Bathroom items + Size
(Đồ dùng nhà tắm + Kích cỡ)
- Đàn:
Bé ôn tập nhịp và trường độ .
Bé thực hành bài  “Edute số 1”

	- Nghệ thuật tạo hình:
Bé cắt dán cầu trượt (Tiết 2)

- Gymkid:
 Leo khung trèo cao. Thăng bằng trên ván chân rồng nghiêng.  Trò chơi với dây ma thuật/dù ngũ sắc. 
	Lego: Xếp ngôi nhà trong mơ của bé
	
	- Tiếng anh Eduplay: 
Bathroom items + Size
(Đồ dùng nhà tắm + Kích cỡ)

	III
(Từ 17/8 - 21/8/2020)
	Sáng
	Cảm thụ âm nhạc: 
Bé học mẫu luyện thanh và ôn lại bài hát.“Thật là hay “
- Bé làm quen các loại nhạc cụ “ xắc xô, lục lạc, gõ mõ,...
	Montessori
Chuỗi hạt màu (bài 2)
	- KNS:
Ôn cách xếp hàng, đi theo hàng và đi cầu thang
	- Kể chuyện sáng tạo:
Làm rối ngón tay và kể chuyện với rối
- Tiếng anh Eduplay: 
In the house
(Trong nhà bé)
	- Nghệ thuật tạo hình
Bé vẽ cái cốc
(Tiết 1)

	
	Chiều
	- Tiếng anh Eduplay
In the house (Trong nhà bé)
- Đàn:
Bé ôn bài  “Edute số 1”
	- Nghệ thuật tạo hình:
Bé vẽ cái cốc
(Tiết 2)
	-Thư viện: 
Bé làm quen với sách về các loài côn trùng
	-Múa:
Bé khởi động Tay, chân, bụng, lườn.
Bé học động tác “ Uốn tôm”
Bé học bài: “Colasong”
	- Tiếng anh Eduplay: 
In the house
(Trong nhà bé) 

	IV
(Từ 24/8 - 28/8/2020)
	Sáng
	Cảm thụ âm nhạc: 
Nghe hát: Ve và kiến
TC: Vũ điệu của mưa
	Montessori
Chuỗi hạt màu (bài 3)
	- KNS:
Rèn kỹ năng đánh răng
	- Đóng kịch:
Gấu con bị sâu răng

- Tiếng anh Eduplay: 
Review 8
	- Nghệ thuật tạo hình
Bé vẽ bông hoa
(Tiết 1)

	
	Chiều
	- Tiếng anh Eduplay:
Review 8
- Đàn:
Bé học bài “Macdonald”
	- Nghệ thuật tạo hình:
Bé vẽ bông hoa
(Tiết 2)
- Gymkid: 
Lộn xuôi và lăn trứng. Trượt úp bụng trên cầu trượt dài. Bật nhảy liên tiếp 3 lần trên đệm lò xo. Thao tác nâng cao với khăn lụa mức 1. 

	Lego: 
Sáng tạo theo ý thích
	
	- Tiếng anh Eduplay: 
Review 8



